
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TU MƠ RÔNG

THỐNG KẾ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

TT Trường

Biên
chế

được
giao
năm
2025

Hiện
có

 Số lượng hạng chức danh
nghề nghiệp giáo viên hiện có Đăng ký nhu cầu thăng hạng CDNN giáo viên

Hạng I Hạng II Hạng III
Năm 2026 Năm 2027

Hạng I Hạng II Hạng III Hạng I Hạng II

I Mầm non 59 59 0 15 40 0 5 1 1 7
1 Trường Mầm non Hoa Pơ Lang 43 43 0 8 31 0 5 1 1 4
2 Trường Mầm non xã Tu Mơ Rông 16 16 0 7 9 0 0 0 0 3
II Tiểu học

Trường Tiểu học Kim Đồng 51 46 0 9 29 0 3 1 3 2
III THCS

Trường PTDTBT THCS Kpă Klơng 47 44 0 20 19 0 5 0 5 0
IV TH-THCS

Trường PTDTBT TH-THCS xã Tu Mơ Rông 32 31 0 10 15 2 7 1 2 1
TỔNG CỘNG 189 180 0 54 103 2 20 3 11 10
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Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030

Hạng III Hạng I Hạng II Hạng III Hạng I Hạng II Hạng III Hạng I Hạng II Hạng III

0 0 4 1 0 0 0 0 2 0
0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 2 0

0 0 2 0 0 3 0 0 1 0

1 3 0 0 0 0 0 4 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 6 1 0 3 0 4 3 0

THỐNG KẾ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Đăng ký nhu cầu thăng hạng CDNN giáo viên

Năm 2027
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